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1 AG2320X527 Trần Thị Tuyết Hoa  20/06/2001 N EC2320X2 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.53 6.7 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDTX An Giang

2 AG2320X528 Viên Ngọc Nữ  23/08/1998 N EC2320X2 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.28 8.05 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm GDTX An Giang

3 AN2232X121 Trần Thị Thanh Tuyền  28/02/1981 N ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.54 7.04 141 Khá Cử nhân

HK2/2023-2024

HK2/2024-2025 Trường Cao đẳng nghề An Giang

4 BK2220X101 Sầm Thư Bích Ngọc  20/09/1993 N ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.21 7.86 141 Giỏi Cử nhân Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn

5 BK2220X131 Đỗ Thị Ngọc Hà  16/03/1990 N ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.43 8.3 141 Giỏi Cử nhân Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn

6 BK2220X132 Lương Thị Thoan  28/10/1986 N ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.01 7.59 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn

7 BK2220X133 Lương Thị Thúy  20/10/1992 N ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.26 7.82 141 Giỏi Cử nhân Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn

8 BK2222X018 Phạm Văn Lâm  03/12/1988 ET2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.09 7.77 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn

9 BK2222X019 Nguyễn Thúy Vi  11/02/1993 N ET2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.87 7.34 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn

10 BK2267X201 Vòng Diệp Lan Anh  08/01/1994 N ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.58 8.55 173 Giỏi Bác sĩ thú y Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn

11 BK2267X248 Nguyễn Trần Uyên Vi  04/03/1993 N ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.03 7.52 173 Khá Bác sĩ thú y Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn

12 BK2273X101 Phạm Thị Phương Vy  15/12/1996 N ET2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.36 8.11 161 Giỏi Kỹ sư Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn

13 BN2320X535 Võ Thị Bích Huỳnh  16/08/1997 N EC2320X2 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.86 7.36 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Bình Thuận

14 BN2380X102 Phạm Thị Hoàng Anh  12/09/1988 N ET2380X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.61 8.54 141 Xuất sắc Cử nhân Trường Cao đẳng Bình Thuận

15 CB2220X103 Nguyễn Thị Út Hiền  22/08/1982 N ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.89 7.36 141 Khá Cử nhân Trường Đại học Bạc liêu

16 CB2220X105 Huỳnh Thị Trang  26/03/1992 N ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.27 8.01 141 Giỏi Cử nhân Trường Đại học Bạc liêu

17 CB2220X122 Lâm Thị Lên  07/07/1986 N ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.85 7.1 141 Khá Cử nhân Trường Đại học Bạc liêu

18 CB2220X127 Trần Nguyên Khang  08/06/1984 ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.09 7.72 141 Khá Cử nhân Trường Đại học Bạc liêu

19 CB2220X139 Trần Văn Trung  13/05/1990 ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.19 7.89 141 Khá Cử nhân Trường Đại học Bạc liêu

20 CB22V7X005 Nguyễn Văn Đương  12/04/1982 EF22V7X1 Công nghệ thông tin Đại học - Học từ xa 2.51 7.04 161 Khá Kỹ sư Trường Đại học Bạc liêu

21 CB22V7X009 Văn Tiến Thịnh  20/10/1988 EF22V7X1 Công nghệ thông tin Đại học - Học từ xa 2.86 7.06 161 Khá Kỹ sư Trường Đại học Bạc liêu

22 CB2332X046 Hồ Thị Hương Lam  02/12/1990 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.86 7.37 141 Khá Cử nhân Trường Đại học Bạc liêu
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23 CL2273X263 Lê Minh Luân  12/11/1991 ED2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.35 8.21 161 Giỏi Kỹ sư Trường Cao đẳng Công Nghệ  và Du Lịch

24 CM2132X447 Nguyễn Thảo Như  26/04/2003 N ET2132X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.4 6.67 141 Trung bình Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

25 CM2132X453 Đặng Hoàng Giang  16/02/1989 ET2132X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.45 6.55 144 Trung bình Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

26 CM2132X478 Nguyễn Thúy Diễm  01/01/1982 N ET2132X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.45 6.84 141 Trung bình Cử nhân

HK1/2021-2022

HK2/2024-2025 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

27 CM2220X107 Phạm Thị Ý  27/10/1993 N ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.29 8.04 141 Giỏi Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

28 CM2222X020 Quách Ngọc Liếu  16/05/1989 N ET2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.22 8.05 141 Giỏi Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

29 CM2222X021 Vương Quốc Nghi  27/07/1980 ET2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.88 7.73 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

30 CM2222X204 Lâm Kim Loan  15/01/1983 N ED2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.54 6.74 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

31 CM2232X137 Hoàng Ngọc Sâm  12/09/1980 ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.55 6.97 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

32 CM2232X181 Châu Bé Hạnh  03/10/1993 N ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.21 8.15 141 Giỏi Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

33 CM2232X190 Nguyễn Mộng Tuyền  28/03/2000 N ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.2 7.94 141 Giỏi Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

34 CM2232X646 Nguyễn Thành Được  15/08/1989 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.97 7.63 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

35 CM2232X650 Trần Bé Thảo  10/09/1992 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.69 7.18 141 Khá Cử nhân HK3/2023-2024 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

36 CM2232X651 Trần Thị Hoài Yên  27/02/1982 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.56 7.15 142 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

37 CM2267X242 Trần Văn Thuận  00/00/1991 ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 2.88 7.14 173 Khá Bác sĩ thú y Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

38 CM2267X244 Trần Kim Phụng  28/10/1989 N ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.53 8.4 173 Giỏi Bác sĩ thú y Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

39 CM2267X261 Phạm Minh Ghi  10/08/1986 ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.16 7.92 173 Khá Bác sĩ thú y HK2/2022-2023 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

40 CM2320X109 Trần Ánh Nguyên  06/06/2001 N EC2320X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.57 6.81 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

41 CM2320X111 Nguyễn Thị Diễm My  02/09/1997 N EC2320X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.57 6.62 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

42 CM2332X048 Nguyễn Thế Châu  30/08/1982 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.24 8.27 141 Giỏi Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

43 CM2332X052 Nguyễn Ngọc Giàu  07/11/1990 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.57 7.11 142 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

44 CM2332X057 Lê Huỳnh My  21/11/1997 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.76 7.39 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

45 CM2332X061 Võ Ngọc Anh Thư  17/08/1999 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3 7.88 141 Khá Cử nhân HK1/2024-2025 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
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46 CM2332X065 Phùng Hải Yến  06/12/1996 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.96 7.79 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

47 CT2222X310 Trịnh Thị Vân Anh  22/10/1992 N ET2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.04 7.85 141 Khá Cử nhân Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

48 CT2232X130 Trương Đăng Khoa  18/04/1997 ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.39 6.72 141 Trung bình Cử nhân Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

49 DC2222X025 Lương Thị Ngọc Quyên  15/10/1983 N ET2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.03 7.93 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

50 DC2232X494 Nguyễn Quốc Khánh  16/05/1997 ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.78 7.24 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

51 DC2232X661 Lữ Phước Hiền  09/09/1991 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.89 7.44 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

52 DC2267X140 Nguyễn Huy Cường  08/04/1986 ET2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.04 7.58 176 Khá Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

53 DC2267X276 Bùi Văn Dương  28/07/1987 ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.04 7.53 173 Khá Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

54 DC2267X280 Huỳnh Thị Mọng Huyền  22/11/1995 N ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.13 7.73 173 Khá Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

55 DC2320X201 Trình Thanh Cường  20/05/1999 ED2320X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.13 7.85 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

56 DC2320X203 Nguyễn Trường Giang  27/09/1999 ED2320X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.92 7.15 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

57 DC2320X204 Trần Thị Bảo Huỳnh  17/07/1989 N ED2320X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.77 7.29 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

58 DC2320X205 Nguyễn Thị Thúy Kiều  13/02/1997 N ED2320X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.55 8.63 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

59 DC2320X206 Phan Thị Trúc Linh  03/10/1998 N ED2320X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.63 8.83 141 Xuất sắc Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

60 DC2320X212 Võ Linh Trang  01/01/1997 N ED2320X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.44 8.39 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

61 DC2320X215 Bùi Nhựt Trường  12/05/1999 ED2320X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.02 7.65 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

62 DC2320X224 Nguyễn Thúy Uyên  08/08/2000 N ED2320X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.89 7.41 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

63 DC2320X511 Tô Thị Mỹ Trân  18/06/2000 N EC2320X2 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.17 7.65 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

64 DC2320X533 Huỳnh Thị Bảo Trâm  04/01/2002 N EC2320X2 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.09 7.53 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

65 DC2320X543 Nguyễn Huỳnh Gia Văn  23/05/2002 N EC2320X2 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.18 7.5 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

66 DC2320X544 Huỳnh Thị Ngọc Như  04/08/1999 N EC2320X2 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.91 7.62 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

67 DC2320X618 Lê Thị Linh Huệ  04/12/1997 N ED2320X2 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.13 7.5 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

68 DC2320X619 Nguyễn Thu Phương  20/12/2000 N ED2320X2 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.87 7.25 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
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69 DC2322X016 Trần Hải Minh  05/01/1985 EP2322X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.04 7.58 148 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

70 DC2322X205 Nguyễn Kinh Quốc  17/01/1998 EC2322X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.14 7.78 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

71 DC2332X001 Bùi Tuấn Cường  19/07/1988 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.46 8.54 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

72 DC2332X003 Ngô Đức Duy  26/01/1995 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.96 7.68 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

73 DC2332X004 Lê Ngọc Mỹ Duyên  16/06/1994 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.66 7.36 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

74 DC2332X007 Nguyễn Trọng Hậu  23/08/1998 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.4 8.19 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

75 DC2332X013 Ngô Anh Khoa  12/01/1990 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.74 7.48 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

76 DC2332X020 Phạm Bảo Ngọc  05/05/1995 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.89 7.4 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

77 DC2332X032 Lê Minh Thiện  10/01/1985 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.88 7.7 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

78 DC2332X041 Lý Đức Xuyên  22/05/1985 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.95 7.43 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

79 DC2332X095 Nguyễn Hoàng Trung Nguyên  17/08/1985 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.9 7.61 143 Khá Cử nhân

HK1/2024-2025 

HK2/2024-2025 Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

80 DC2380X104 Nguyễn Thị Thúy Diễm  30/01/1988 N ET2380X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.64 8.68 141 Xuất sắc Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

81 DC2380X111 Nguyễn Thị Bích Trâm  27/12/1989 N ET2380X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.73 8.88 141 Xuất sắc Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

82 DC2380X137 Trần Quê Mỹ  17/11/1988 N ET2380X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.54 8.45 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

83 DC2380X157 Nguyễn Thị Thùy Dương  12/03/1994 N ET2380X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.36 8.16 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

84 DH1732X053 Dương Thị Bích Châm  15/10/1985 N DH1732X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.86 0 112 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

85 DI20V7X028 Huỳnh Minh Nhật  28/11/1996 ET20V7X1 Công nghệ thông tin Đại học - Học từ xa 2.55 0 158 Khá Kỹ sư HK1/2022-2023 Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

86 DI22V7X025 Nguyễn Dương Khang  29/01/1998 EF22V7X1 Công nghệ thông tin Đại học - Học từ xa 3.05 7.57 161 Khá Kỹ sư Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

87 DI22V7X041 Lê Thị Hồng Sương  23/02/1988 N EF22V7X1 Công nghệ thông tin Đại học - Học từ xa 3.17 8.01 161 Khá Kỹ sư Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

88 DI22V7X045 Trương Huệ Thanh  18/05/1986 N EF22V7X1 Công nghệ thông tin Đại học - Học từ xa 2.99 7.75 161 Khá Kỹ sư Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

89 DI22V7X050 Bùi Minh Thư  16/04/1990 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.78 7.53 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

90 DI22V7X066 Khưu Văn Phước  20/03/1993 EF22V7X1 Công nghệ thông tin Đại học - Học từ xa 2.42 6.78 161 Trung bình Kỹ sư Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

91 DN2132X077 Đinh Thế Dương  12/03/1988 ET2132X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.76 0 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đăk Nông
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92 DP2232X105 Nguyễn Nhơn  23/06/1980 ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.86 7.35 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Phương Đông

93 DP2273X104 Nguyễn Thanh Thủ  22/12/1984 ET2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.17 7.63 161 Khá Kỹ sư HK2/2024-2025 Trường Cao đẳng Phương Đông

94 DP2280X501 Nguyễn Thị Phong  24/06/1985 N EF2280X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 2.94 7.37 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Phương Đông

95 DP2280X512 Bnướch Thị Gianh  21/08/1997 N EF2280X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.06 7.65 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Phương Đông

96 DP2280X524 Pơ Long Thị Lội  26/01/1991 N EF2280X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.31 8.1 141 Giỏi Cử nhân Trường Cao đẳng Phương Đông

97 DP2280X532 Đào Thị Quyên  14/04/1989 N EF2280X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.21 7.97 141 Giỏi Cử nhân Trường Cao đẳng Phương Đông

98 DP2280X534 Nguyễn Thị Anh Vũ  15/01/1994 N EF2280X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.33 8.06 141 Giỏi Cử nhân HK2/2024-2025 Trường Cao đẳng Phương Đông

99 DS1932X400 Nguyễn Đình Giang  10/10/1974 EF1932X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.08 0 133 Trung bình Cử nhân Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên

100 DS1932X403 MLô Y GLen  02/05/1988 EF1932X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.13 0 130 Trung bình Cử nhân Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên

101 DS2067X005 Trương Văn Tăng  15/08/1993 ET2067X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.04 0 171 Khá Bác sĩ thú y Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên

102 DS2180X066 Trần Thị Thanh Thủy  01/01/1983 N ET2180X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 2.35 0 142 Trung bình Cử nhân Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên

103 DS2273X208 Trần Thu Hà  20/05/1995 N ED2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.43 8.4 161 Giỏi Kỹ sư Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên

104 DS2273X250 Nguyễn Tiến Sang  12/06/1994 ED2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.34 7.92 161 Giỏi Kỹ sư Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên

105 DT2122X409 Nguyễn Lê Thăng Long  09/08/1995 EF2120X2 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.9 0 144 Khá Cử nhân HK2/2023-2024 Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

106 DT2222X005 Nguyễn Văn Luân  06/12/1995 ET2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.23 8.13 141 Giỏi Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

107 DT2222X030 Lâm Trường Ven  21/04/1994 ET2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.22 8.14 141 Giỏi Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

108 DT2232X053 Nguyễn Minh Hải Em  08/02/1988 ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.53 7.05 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

109 DT2232X089 Nguyễn Thị Mỹ An  29/10/2001 N ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.52 7.03 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

110 DT2273X105 Nguyễn Hữu Nam  22/01/1980 ET2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.33 7.88 161 Giỏi Kỹ sư Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

111 DT2273X106 Nguyễn Tấn Bình  10/03/1982 ET2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.28 8.16 161 Giỏi Kỹ sư Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

112 DT2273X248 Hồ Phước Vũ  29/10/2000 ED2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.46 8.3 161 Giỏi Kỹ sư Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

113 DT2273X260 Cao Đức Nhã  16/04/1997 ED2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.32 7.77 161 Giỏi Kỹ sư Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

114 FL21V1X303 Nguyễn Mạnh Đình  08/12/2002 EF21V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.42 0 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
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115 FL21V1X306 Nguyễn Tuấn Kiệt  30/01/2002 EF21V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.53 0 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

116 FL22V1X322 Lê Khánh Duy  12/08/2002 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.03 7.83 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

117 FL22V1X323 Nguyễn Bảo Trân  09/01/2001 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 2.87 7.24 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

118 FL22V1X324 Nguyễn An Ninh  12/01/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.15 7.97 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

119 FL22V1X325 Lê Hoàng Thế Vân  28/04/2002 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.08 7.87 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

120 FL22V1X326 Trương Fu Dan  02/08/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.39 8.38 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

121 FL22V1X327 Lưu Huỳnh Khá  04/01/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.04 7.79 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

122 FL22V1X328 Lê Quốc Toàn  01/04/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.47 8.51 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

123 FL22V1X329 Nguyễn Huy Hoàng  16/10/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.11 7.87 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

124 FL22V1X330 Trần Văn Tú  01/06/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 2.73 7.36 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

125 FL22V1X331 Nguyễn Tuyến  29/10/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3 7.56 141 Khá Cử nhân HK1/2023-2024 Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

126 FL22V1X332 Trương Tuấn Tường  05/11/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.05 7.85 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

127 FL22V1X333 Phan Trung Hiền  27/05/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.11 7.87 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

128 FL22V1X337 Nguyễn Trần Ngọc Hiệp  01/09/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 2.95 7.53 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

129 FL22V1X338 Vũ Quốc Nguyên  28/08/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.35 8.28 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

130 FL22V1X339 Trương Công Tiến  07/02/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.3 8.16 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

131 FL22V1X340 Nguyễn Công Bình  21/10/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 2.99 7.68 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

132 FL22V1X341 Vũ Tuấn Kiệt  15/10/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.19 7.97 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

133 FL22V1X342 Nguyễn Minh Quân  26/05/2003 EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.04 7.91 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

134 GH2332X071 Lý Nguyễn Khánh Vi  29/12/2000 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.2 8.1 141 Giỏi Cử nhân Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI

135 GL2220X135 Đỗ Thị Trúc Liễu  30/07/1985 N ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.07 7.61 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDTX - Kỹ Thuật tổng hợp Long An

136 GL2220X136 Nguyễn Thị Trúc Ly  20/03/1988 N ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.06 7.6 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDTX - Kỹ Thuật tổng hợp Long An

137 GL2232X310 Phùng Thị Kim Xuyến  23/09/1997 N ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 3.01 7.81 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDTX - Kỹ Thuật tổng hợp Long An
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138 GL2232X526 Phạm Lê Minh Tân  29/12/1992 ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.51 6.83 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDTX - Kỹ Thuật tổng hợp Long An

139 GL22V7X081 Nguyễn Huy Long  29/11/1994 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.97 8 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDTX - Kỹ Thuật tổng hợp Long An

140 GM2232X380 Nguyễn Thị Mỹ Phương  21/05/1994 N ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.83 7.23 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX quận Ô Môn

141 GT2380X119 Nguyễn Thị Hương  19/11/1987 N ET2380X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.24 7.94 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX huyện Giang Thành

142 HN2220X129 Phạm Giang Sang  03/07/1991 ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.87 7.23 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp Hồng Ngự

143 HN2232X693 Lê Minh Tuân  09/09/1990 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.04 7.83 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp Hồng Ngự

144 HN2232X694 Châu Văn Cảnh  01/01/1988 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.02 7.58 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp Hồng Ngự

145 HN2232X695 Nguyễn Văn Được  01/01/1996 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.78 7.38 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp Hồng Ngự

146 HN2232X699 Lê Thị Hồng Nga  08/06/1992 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.31 8.19 141 Giỏi Cử nhân Trường Trung cấp Hồng Ngự

147 HN2232X700 Nguyễn Thị Hồng Nghi  16/01/1991 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.21 8.05 141 Giỏi Cử nhân Trường Trung cấp Hồng Ngự

148 HN2332X097 Lôi Đại Đồng  03/06/1991 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.58 7.32 141 Khá Cử nhân HK3/2023-2024 Trường Trung cấp Hồng Ngự

149 HN2380X120 Nguyễn Văn Đức  28/11/1989 ET2380X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.26 7.91 141 Giỏi Cử nhân Trường Trung cấp Hồng Ngự

150 HN2380X121 Nguyễn Thị Thu Hận  07/08/1983 N ET2380X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.1 7.62 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp Hồng Ngự

151 HN2380X156 Ung Thị Cẩm Loan  24/04/1988 N ET2380X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.13 7.72 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp Hồng Ngự

152 KG2120X374 Lê Thanh Phong  24/04/1995 EF2120X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.63 0 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Kiên Giang

153 KL2220X138 Nguyễn Thị Ngọc Thi  18/06/1991 N ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.11 7.72 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp nghề Vùng Tứ giác Long Xuyên

154 KL2273X108 Lê Tùng Dương  29/01/1996 ET2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.1 7.1 161 Khá Kỹ sư Trường Trung cấp nghề Vùng Tứ giác Long Xuyên

155 KT2122X427 Trần Thị Xoan  01/01/1997 N EF2122X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.51 0 143 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

156 KT2220X119 Trương Bảo Trân  23/06/1996 N ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3 7.62 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

157 KT2220X331 Danh Si Thai  10/04/1999 N ED2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.93 7.13 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

158 KT2220X337 Lê Thị Ngọc Vàng  27/06/1998 N ED2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.95 7.52 141 Khá Cử nhân HK2/2023-2024 Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

159 KT2222X012 Nguyễn Ngọc Tấn  08/03/1991 ET2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.88 7.46 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

160 KT2222X016 Nguyễn Huỳnh Minh Phụng  09/05/1986 ET2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.88 7.55 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
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161 KT2222X024 Trần Huy Cường  11/02/1983 ET2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.98 7.51 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

162 KT2222X232 Ngũ Trí Quang  21/12/1993 ED2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 3.11 7.71 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

163 KT2222X343 Ngô Minh Thái  10/03/1987 ET2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.8 7.23 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

164 LG2380X122 Nguyễn Thị Thành Huế  27/10/1991 N ET2380X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.56 8.47 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm GDTX tỉnh Gia Lai

165 LK2132X399 Nguyễn Trung Hiếu  06/04/1998 ET2132X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.4 6.17 141 Trung bình Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

166 LK2232X025 Diệp Quốc Phong  17/02/2003 ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.95 7.81 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

167 LK2232X071 Nguyễn Hoàng Tuấn  14/12/1994 ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.65 7.17 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

168 LK2232X073 Nguyễn Thị Hồng Đào  31/03/1986 N ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.6 7 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

169 LK2232X077 Quách Thị Hồng Khanh  21/12/1987 N ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.79 7.36 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

170 LK2232X093 Nguyễn Thị Ngọc Trọng  17/05/1993 N ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.72 7.15 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

171 LK2232X133 Huỳnh Minh Hùng  19/04/1987 ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.88 7.63 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

172 LK2232X321 Trần Thanh Duy  28/09/1996 ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.74 7.09 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

173 LK2232X329 Trần Mạnh Lân  12/03/1993 ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.66 6.85 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

174 LK2232X347 Tạ Đức Trung  27/11/1990 ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 3.25 8.01 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

175 LK2232X396 Khưu Thanh Nhu  26/09/1996 ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.64 6.73 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

176 LK2232X414 Nguyễn Bích Thuyền  01/01/1988 N ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 3 7.62 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

177 LK2232X471 Lê Kim Thoa  14/10/1983 N ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.74 6.97 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

178 LK2232X472 Võ Thị Châu Hà  22/10/1980 N ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.69 6.97 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

179 LK2232X474 Hà Ánh Nguyệt  28/10/1984 N ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.79 7.21 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

180 LK2232X483 Võ Thị Trúc Linh  03/03/1989 N ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.75 7.13 141 Khá Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

181 LK2232X490 Nguyễn Kim Ngọc  04/05/1996 N ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.42 6.59 142 Trung bình Cử nhân Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

182 NN2267X108 Ngô Ngọc Nhiều  01/09/1987 N ET2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.27 7.78 173 Giỏi Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

183 NN2267X213 Trần Đình Khương Duy  24/07/1997 ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.03 7.42 173 Khá Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
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184 NN2267X214 Trần Văn Độ  10/05/1993 ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.1 7.59 173 Khá Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

185 NN2267X216 Phạm Thanh Hạt  10/01/1996 ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 2.94 7.28 173 Khá Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

186 NN2267X217 Lưu Thị Thanh Hằng  04/06/1991 N ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.87 9.11 173 Xuất sắc Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

187 NN2267X228 Đặng Quốc Toàn  16/02/1987 ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.47 8.36 173 Giỏi Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

188 NN2267X229 Lê Phạm Cẩm Tú  24/02/1993 N ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.6 8.63 173 Xuất sắc Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

189 NN2267X231 Nguyễn Thị Kim Tuyến  09/04/1998 N ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 2.96 7.38 173 Khá Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

190 NN2267X234 Nguyễn Thị Anh Thư  10/09/1997 N ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.2 7.8 173 Giỏi Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

191 NN2267X238 Nguyễn Thị Thanh Trúc  14/10/1986 N ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.31 7.87 173 Giỏi Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

192 NN2267X250 Nguyễn Hoàng Anh Kim  30/03/1997 N ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.45 8.18 173 Giỏi Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

193 NN2267X253 Nguyễn Đặng Phú Vinh  01/01/1986 ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.34 7.98 173 Giỏi Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

194 NN2267X262 Lê Hoàng Tuấn  23/10/1995 ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.34 8.14 175 Giỏi Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

195 NN2267X264 Trương Thị Tiến  17/08/1995 N ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.32 8.1 173 Giỏi Bác sĩ thú y Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

196 NN2273X114 Châu Minh Lộc  27/07/1995 ET2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.28 7.71 161 Giỏi Kỹ sư Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

197 NN2273X234 Trần Thị Chơn Như  29/01/1985 N ED2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.47 8.34 161 Giỏi Kỹ sư Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

198 NN2273X238 Trần Văn Toàn  05/05/1987 ED2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.47 8.32 161 Giỏi Kỹ sư Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

199 NN2273X245 Bạch Văn Giở  09/06/1990 ED2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.6 8.38 161 Xuất sắc Kỹ sư Trung tâm liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

200 NP2332X004 Phạm Văn Hùng  17/02/1983 NP2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.04 7.85 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Phú Tân

201 NP2332X015 Trần Thị Diễm My  07/08/1989 N NP2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.57 8.56 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Phú Tân

202 NP2332X016 Bùi Thị Bích Ngân  03/03/1984 N NP2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.08 7.71 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Phú Tân

203 NP2332X017 Huỳnh Thị Huỳnh Ngân  25/04/1993 N NP2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3 7.9 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Phú Tân

204 NP2332X021 Hà Minh Qui  16/07/1995 NP2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.98 7.56 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Phú Tân

205 NP2332X025 Phạm Xuân Vui  24/12/1978 NP2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.85 7.31 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Phú Tân

206 NP2332X026 Bùi Quan Tiên  06/07/1979 NP2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.11 7.8 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Phú Tân
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207 NP2332X029 Hà Văn Khôn  15/09/1989 NP2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.96 7.57 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Phú Tân

208 NP2332X032 Nguyễn Bé Toàn  26/02/1988 NP2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.08 7.67 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Phú Tân

209 NP2332X035 Nguyễn Quang Minh  25/12/1984 NP2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.95 7.5 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Phú Tân

210 NP2332X038 Phạm Thị Yến Nhi  26/09/1993 N NP2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.24 8.07 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Phú Tân

211 PL2232X715 Võ Thị Như  28/08/1992 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.79 7.81 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phước Long

212 PY2132X473 Lê Đức Dũng  26/10/1984 N ET2132X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.27 6.49 141 Trung bình Cử nhân

HK2/2023-2024

HK2/2024-2025 Trung tâm GDNN - GDTX Phú Yên

213 PY2380X124 Nguyễn Thị Tuyết Mai  30/08/1987 N ET2380X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.27 8 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Phú Yên

214 TG2220X110 Chung Hoàng Yến  19/02/1988 N ET2220X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 3.42 8.43 141 Giỏi Cử nhân Trung tâm GDTX Tiền Giang

215 TG2222X008 Ngô Hữu Tuấn  27/12/1998 ET2222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.95 7.69 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDTX Tiền Giang

216 TL2232X001 Nguyễn Hoàng Phương Anh  12/09/1991 N TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.98 7.44 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai

217 TL2232X002 Nguyễn Thành Công  16/05/1991 TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.91 7.37 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai

218 TL2232X003 Đoàn Thị Bé Đào  14/01/1994 N TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.83 7.3 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai

219 TL2232X005 Trần Quốc Huy  15/07/2000 TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.81 7.26 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai

220 TL2232X008 Nguyễn Văn Lấy  18/06/1965 TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.55 6.89 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai

221 TL2232X011 Trần Minh Qúy  09/04/1996 TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.82 7.27 141 Khá Cử nhân HK3/2022-2023 Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai

222 TL2232X016 Trần Nhựt Trường  16/02/1991 TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.57 7.08 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai

223 TL2232X018 Nguyễn Chí Nguyện  24/04/1994 TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.88 7.33 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai

224 TL2232X019 Trần Văn Lăng  02/10/1994 TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.77 7.2 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai

225 TL2232X020 Lê Văn Hơn  08/01/1987 TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.67 7.02 144 Khá Cử nhân HK2/2023-2024 Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai

226 TL2232X023 Nguyễn Thị Thình  27/02/1987 N TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.87 7.23 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai

227 TL2232X024 Võ Trung Tính  16/11/1993 TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.59 6.67 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai

228 TL2232X026 Trần Văn Út  07/09/1992 TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.07 7.71 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai

229 TL2232X033 Trần Bá Thảo  21/12/1980 TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.71 7.25 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai
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230 TL2232X035 Nguyễn Thị Ngân  09/11/1994 N TL2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.83 7.41 146 Khá Cử nhân HK2/2023-2024 Trung tâm GDNN - GDTX Thới Lai

231 TM2232X716 Nguyễn Công Danh  12/10/1984 ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.83 7.47 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp Tháp Mười

232 TM2273X119 Hồ Phước Anh  10/07/1994 ET2273X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Học từ xa 3.29 7.2 169 Giỏi Kỹ sư Trường Trung cấp Tháp Mười

233 TM2332X001 Trần Thanh Thảng  11/11/1996 TM2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.99 7.74 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp Tháp Mười

234 TM2332X014 Võ Hoài Thanh  08/12/1986 TM2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.95 7.71 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp Tháp Mười

235 TM2332X018 Nguyễn Việt Hùng  15/02/1980 TM2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.21 8.21 141 Giỏi Cử nhân Trường Trung cấp Tháp Mười

236 TM2332X020 Nguyễn Thị Kiều Tiên  07/10/1998 N TM2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.84 7.52 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp Tháp Mười

237 TM2332X028 Bùi Thị Trúc Linh  08/12/1989 N TM2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.71 7.27 141 Khá Cử nhân HK2/2024-2025 Trường Trung cấp Tháp Mười

238 TM2332X032 Nguyễn Thị Kim Vàng  29/10/2003 N TM2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.97 7.72 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp Tháp Mười

239 TM2332X036 Trần Lâm Hữu Dũng  08/12/1989 TM2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.1 7.9 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp Tháp Mười

240 TM2332X038 Phạm Tấn Phát  20/12/1992 TM2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.56 6.9 147 Khá Cử nhân HK2/2024-2025 Trường Trung cấp Tháp Mười

241 TM2332X039 Trần Thị Ngọc Thủy  20/06/1992 N TM2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.87 7.59 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp Tháp Mười

242 TM2332X041 Lê Minh Nhật  09/08/1991 TM2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.79 7.76 141 Khá Cử nhân Trường Trung cấp Tháp Mười

243 TM2332X042 Lê Thị Nhớ  16/10/1987 N TM2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.81 7.53 141 Khá Cử nhân HK2/2024-2025 Trường Trung cấp Tháp Mười

244 TM2380X126 Bùi Việt Phải  01/01/1984 ET2380X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.24 7.86 141 Giỏi Cử nhân Trường Trung cấp Tháp Mười

245 TN2232X420 Huỳnh Thị Thùy Dương  21/05/1996 N ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.6 6.64 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Tam Nông

246 TN2232X456 Nguyễn Phước Hải  24/04/1990 ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.95 7.47 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Tam Nông

247 TN2232X461 Trần Tấn Vũ  11/10/1991 ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.84 7.16 141 Khá Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Tam Nông

248 TN2232X512 Bùi Thị An Vui  01/01/1988 N ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.07 6.17 141 Trung bình Cử nhân Trung tâm GDNN - GDTX Tam Nông

249 UH2232X318 Lê Thị Trúc Trâm  16/07/1995 N ET2232X2 Luật Đại học - Học từ xa 3.25 7.98 141 Giỏi Cử nhân Trường Đại học Khánh Hòa

250 UH2280X500 Trần Thị Thanh Hương  08/12/1984 N EF2280X1 Thông tin - Thư viện Đại học - Học từ xa 3.27 8.01 141 Giỏi Cử nhân Trường Đại học Khánh Hòa

251 UH2320X540 Nguyễn Thị Thắm  17/08/1987 N EC2320X2 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.8 7.07 141 Khá Cử nhân Trường Đại học Khánh Hòa

252 UT2267X279 Danh Tỷ  10/12/1982 ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.16 7.75 173 Khá Bác sĩ thú y Trường TCN vùng U Minh Thượng
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253 VT2232X727 Nguyễn Thị Ái Mỹ  02/05/1996 N ET2332X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.56 7.31 141 Khá Cử nhân Trường Cao đẳng Luật Miền Nam


